KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 1C - TUẦN 16
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài 
	Ghi chú

	2
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Tham gia Ngày hội làm việc tốt
	

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập 
	

	
	
	3
	Học vần
	Bài 82. eng, ec (Tiết 1+2)
	

	
	
	4
	
	
	

	
	Chiều
	1
	TNXH
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Cộng đồng địa phương (Tiết 2: Từ Hoạt động 4 đến hết bài.)
	

	
	
	2
	Toán tăng
	Ôn luyện tuần 15: Luyện tập – T1
	

	
	
	3
	TV tăng
	Ôn vần eng, ec
	

	3
	Chiều
	1
	Tập viết
	Tập viết (sau bài 82, 83)
	

	
	
	2
	Toán tăng
	Ôn luyện tuần 15: Luyện tập – T2
	

	
	
	3
	TNXH
	Bài 10: Cây xanh quanh em
(Tiết 1: Từ đầu đến Hoạt động 2.)
	

	4
	Sáng
	1
	Học vần
	Bài 84. ong, oc (Tiết 1+2)
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập chung
	

	
	
	4
	Toán tăng
	Ôn luyện tuần 15: Luyện tập – T3
	

	
	Chiều
	2 +3
	Đạo đức
	Bài 8: Em với ông bà, cha mẹ ( Tiết 1+ 2)
	Tích hợp QCN: Liên hệ - Bổn phận trẻ em đối với gia đình.

	5
	Chiều
	1
	Học vần
	Bài 85. ông, ôc (Tiết 1+2)
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	3
	TV tăng
	Ôn vần ong, oc
	

	6
	Sáng
	1

2

3
	Tập viết
	Tập viết (sau bài 84, 85)
	

	
	
	
	TV tăng
	Ôn vần ông, ôc
	

	
	
	
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt sao. Cảm xúc của em trong Ngày hội làm việc tốt
	


                                                                   Duyệt ngày……..tháng….. năm 2024

                                                     Phó hiệu trưởng

                                                          Nguyễn Thị Hằng

Thứ hai ngày  23  tháng 12  năm 2024

Sáng:                                                Tiết 1: Chào cờ
THAM GIA NGÀY HỘI LÀM VIỆC TỐT 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau hoạt động, HS có khả năng: 

- Thực hiện được một số việc làm cụ thể để giúp đỡ các bạn nhỏ ở vùng khó khăn như: chia sẻ sách, vở, đồ dùng học tập, quần áo. 

II. CHUẨN BỊ:

- Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)

- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở, chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 

2. SINH HOẠT DƯỚI CỜ (15 phút)

2.1. Thực hiện nghi lễ chào cờ

- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.

2.2. Tổng kết công tác tuần, triển khai công tác tuần 16

- GV trực ban nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của HS trong tuần 15.

- GV TPT triển khai hoạt động tuần 16.

- Tuyên dương gương “Người tốt việc tốt”

+ Quang Quân nhặt được 10.000 đồng

+ Giáp lớp 5A nhặt được 2000 đồng

+ Minh Nhật lớp 5B nhặt được 50.000 đồng

+ Khánh Huyền 3B nhặt được vòng tay bạc.

( Các ĐC GVCN hỏi xem HS lớp mình ai bị mất tiền hoặc vòng bạc tìm gặp cô Hân nhận về ạ!)

* Kết quả cuộc thi vẽ tranh” Màu áo chú bộ đội”

- Bài vẽ tốt: Nhiều bài tốt lớp 1A. Thịnh, Khải, Sơn, Quỳnh Anh, Đức Anh, Hùng, Sơn, Kim Anh, Hoài An, Mình Đạt.

+ 1B: Mạnh Quân, Khánh Quỳnh

+ 3A: Hoàng Dương

+ 3B: Bảo Anh, Mai Anh, Yens Chi, Lam Anh, Hải Nam.

+ Bài vẽ nhiều nhưng chất lượng bài vẽ chưa cao.

- Bài vẽ còn lạc đề:

* Kết quả cuộc thi viết “ Em yêu Biển đảo quê em”

- Bài viết tốt, đúng chủ đề: 

+ Hải Bình 5A,Bảo Anh 4B

+ Khá tốt: Thu Hiền, Hải Bình 5A

- Bài viết chữ đẹp, trang trí sinh động, đẹp mắt: 

+ Ngọc lớp 5C

+ Diệu Linh, Mai Lan, Gia Huy, Hoàng Oanh, Mai Anh

Tích cực tham gia, số lượng bài nhiều, chú ý hình thức: 5B.

- Tuyên dương, đánh giá, nhận xét việc thực hiện chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ kỉ niệm 80 năm thành lập QĐND Việt Nam.

- Thực hiện 2 hoạt động đạt kết quả tốt:

 Hoạt động Thăm viếng nghĩ trang phường và thăm hỏi 2 gia đình chính sách:

1. Thăm hỏi ông Nguyễn Hải Đường – Thương Binh – Khu dân cư số 3.

2. Ông Vũ Viết Đôi – Khu DC Phú Lợi.

Phương hướng tuần 16:

+ Tiếp tục duy trì sĩ số tốt.

+ Duy trì tốt các nền nếp đội, quy định của Liên đội.

- Thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh lớp học, sân trường.

- Hoàn thiện hồ sơ cho  đội thi cờ Vua cấp thành phố gồm 10 em HS từ khối lớp 1,2,3,4,5.

- Lập danh sách học sinh kết nạp đội cho học sinh khối lớp 3. Dự kiến tổ chức kết nạp Đội vào tiết sinh hoạt trong tuần 16.

- Nghiêm cấm HS mang đồ chơi, bánh, kẹo, đồ ăn vặt đến trường.

- Thực hiện  nghiêm túc việc xếp hàng khi ra về ở tất cả các khối lớp.

- Tiếp tục rèn luyện, củng cố các bài múa hát sân trường, Thể dục giữa giờ. 

- Tich cực học tập tốt, rèn luyện chăm. Giữ gìn vệ sinh, nền nếp thật tốt.

- Lớp 5C trực ban cầu thang tuần 16.

- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện nền nếp tuần 16.

3. TRẢI NGHIỆM (20 phút)

- GV nêu mục đích, nội dung, ý nghĩa của Ngày hội làm việc tốt.
- Hướng dẫn HS cách thực hiện: quyên góp sách, quần áo cũ còn dùng được cho các bạn gặp hoàn cảnh khó khăn

- HS nêu cảm xúc của em khi thực hiện các việc làm đó

	- HS chào cờ. 

- HS lắng nghe. 

- Đ/c Ngọc  triển khai

- Đ/c TPT triển khai

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe và thực hiện.

- HS về lớp thực hiện


 - Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có):…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………


Tiết 2: Toán
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

-Làm quen với việc thực hành tính trong trường hợp có liên tiếp 2 dấu phép tính cộng hoặc có liên tiếp 2 dấu phép tính trừ (theo thứ tự từ trái sang phải) và không xét trường hợp có cả dấu phép tính cộng và dấu phép tính trừ.

-Củng cố kĩ năng làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10 và vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

-Phát triển các NL toán học: NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

-Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
-Bộ đồ dùng Toán, vở bài tập Toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:  

Soạn dạy theo SGV Toán (Trang 100)
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Tiết 3+ 4: Học vần 

BÀI 82: eng - ec (TIẾT 1+2)
I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
· Nhận biết các vần eng, ec; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần eng, ec.
· Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần eng, vần ec.
· Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Xe rác.
· Viết đúng các vần eng, ec, các tiếng (xà) beng, (xe) téc (trên bảng con).

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt

-  Vở Bài tập TV 1 tập 1.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU

Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang 222)
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Chiều:                                         Tiết 1: Tự nhiên và xã hội
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG (TIẾT 2) 

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Về nhận thức khoa học:

- Hệ thống được những kiến thức đã học về chủ đề Cộng đồng địa phương. 

* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:
- Củng cố kĩ năng sưu tầm, xử lí thông tin. 
 * Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

- Thể hiện được việc em có thể làm để đóng góp cho cộng đồng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Tự nhiên xã hội (Trang 91)
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Tiết 2: Toán tăng
Ôn luyện tuần 15: Luyện tập – T1
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

* Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10

- Nhận biết số thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10

- Củng cố kĩ năng tính cộng, trừ trong phạm vi 10

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Phát triển năng lực toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Tái hiện củng cố: 

1. KTBC.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập.

* Bài 1.

   - GV nêu yêu cầu: Tính nhẩm

   - Hướng dẫn HS quan sát mẫu trong cột 1

  - Yêu cầu 1HS thực hiện: 5 + 3 =

                                           8 – 5 =

                                           8 – 3 =

- Em có nhận xét gì về mối liên hệ giữa các phép tính trong cột 1?

- GV chốt lại cách làm. Khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.

- Yêu cầu HS hoàn thiện các cột còn lại vào vở.

- Gọi HS nhận xét

- GV nhận xét và chữa bài.

* Bài 2.

- HS thực hiện các phép tính theo mẫu

- GV yêu cầu HS đổi vở, kiểm tra kết quả các phép tính đã thực hiện.

- Các nhóm báo cáo kết quả.

- GV chốt kết quả đúng.

* Bài 3.
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS thực hiện vào vở.

- Gọi HS nhận xét bài trên bảng

- GV nhận xét và chốt kết quả đúng.

* Bài 4.

- GV cho HS quan sát tranh, suy nghĩ cách giải quyết vân đề.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để tìm kết quả của bài.

- GV tổ chức cho HS chia sẻ cách thực hiện trước lớp

- GV nhận xét và hướng dẫn HS cách làm bài
- Hướng dẫn: Các con có thể dựa vào phép đếm hoặc dùng Bảng cộng, trừ trong phạm vi 10

- Yêu cầu HS thực hiện các bài còn lại vào vở BT và chia sẻ kết quả, cách thực hiện bài tập của mình với bạn.

- GV hướng dẫn HS sửa bài nếu sai.
3. Củng cố- dặn dò.

- Nhận xét tiết học

- Nhắc nhỏ các em về chuẩn bị bài sau.
	- HS quan sát hình.

- HS thực hiện

- Nhiều HS nêu.

- HS nhận xét bạn.

- 3 HS lên bảng chữa bài

- HS nhận xét

- HS làm bài

- HS thực hiện

 - HS nêu: Tính nhẩm.

 - HS làm vở, 4 HS làm bảng lớp.

 - HS nhận xét.

- HS thực hiện.

- HS thảo luận

- HS nhận xét bạn.

- HS lắng nghe

- HS làm vở




Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Tiết 3: Tiếng việt tăng

Ôn vần eng, ec

I. Mục tiêu
- HS đọc trôi chảy bài 82, viết được một số tiếng và từ có chứa vần eng, ec
- Rèn kỹ năng đọc trơn, viết chữ đúng mẫu đều, đẹp, đảm bảo tốc độ.

- HS có ý thức tự giác học tập tốt
II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ghi nội dung bài luyện đọc

III. Hoạt động dạy học
A. Kiểm tra bài cũ
- HS đọc trên bảng con: xẻng, téc
- Nhận xét; đánh giá

B. Bài mới

	1. Giới thiệu bài

 2. Luyện đọc SGK
- Đọc SGK bài 82.

- HS nghe để nhận xét.

3. Luyện đọc từ ngoài bài 
- GV đưa: xe téc, véc ni, quên béng, chập cheng

        Xe téc chở xăng đổ cho các trạm.
- GV cho HS luyện đọc thầm trong 5 phút bài trên bảng.

- Yêu cầu HS gạch chân các tiếng có vần /eng/, /ec/

- Cho HS luyện đọc các tiếng có vần /eng/, /ec/

- Tìm tiếng có chứa vần eng, ec; yêu cầu HS luyện đọc.

4. Luyện viết

- GV đọc cho HS viết : xe téc, véc ni, quên béng, chập cheng

        Xe téc chở xăng đổ cho các trạm.
- Nhận xét.
	- HS đọc cá nhân đồng thanh kết hợp đánh vần, phân tích.

- HS luyện đọc thầm

- HS lên bảng gạch chân các tiếng

- HS đọc cá nhân; đồng thanh kết hợp đánh vần; phân tích.

- HS tìm và đọc đồng thanh.

- HS nghe viết bài vào vở.

- HS nghe để rút kinh nghiệm.


C. Củng cố - Dặn dò: - Cho HS đọc lại toàn bài.
                                     - Nhận xét chung giờ học.
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Thứ ba ngày  24  tháng 12 năm 2024

Chiều :                                             Tiết 1: Tập viết
TẬP VIẾT (SAU BÀI 82+83)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Viết đúng eng, ec, iêng, yêng, iêc, xà beng, xe téc, chiêng, yểng, xiếc - chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
- Vở Luyện viết tập 1
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
Dạy theo sách giáo viên trang (Trang 225)
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Tiết 2: Toán tăng
Ôn luyện tuần 15: Luyện tập – T2
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

* Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10

- Nhận biết số thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10

- Củng cố kĩ năng tính cộng, trừ trong phạm vi 10

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Phát triển năng lực toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 2

	B. Kết nối:
1. KTBC.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài 5.
- GV nêu yêu cầu

- HS làm bài vào vở, 2 HS làm bảng lớp.

- Gọi HS chữa bài và giải thích cách làm.

- GV nhận xét và chốt.

* Bài 6 >, <, =? 

-  YC HS làm bài cá nhân

- GV lưu ý với HS chậm cần phải tính kết quả phép tính bên trái trước rồi mới so sánh với số bên phải. 

- GV chốt cách làm bài, khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.
* Bài 7
 - GV nêu yêu cầu, cho HS quan sát hình

 - GV hướng dẫn HS làm bài.

 - Cho HS đổi chéo vở kiểm tra.

 - GV nhận xét.

* Bài 8: Số?
 - GV nêu yêu cầu.

 - Dựa vào bảng cộng trừ trong phạm vi 10 để điền số thích hợp vào mỗi ô trống.

- HS làm bài vào vở sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài cho nhau.

- GV quan sát HS làm và nhận xét

* Bài 9.

a) HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng.

- HS chia sẻ trước lớp.

- VD: trên cây có 9 con chim đang đậu, có 4 con bay đi. Còn mấy con chim đậu trên cây?

Thực hiện phép tính trừ 9 – 4 = 5.

 b)  Hướng dẫn tương tự phần a.

* Bài 10.

- HS quan sát tranh và thảo luận theo nhóm đôi để viết các phép tính thích hợp.

- HS trình bày kết quả.

- Gọi HS nhận xét

- GV nhận xét và chốt.

3. Củng cố- dặn dò.

- Nhận xét tiết học

- Nhắc nhỏ các em về chuẩn bị bài sau.
	- HS quan sát tranh

- HS làm bài

- HS đổi vở nhận xét bạn

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện

- HS nhận xét bài làm của bạn.

-1 HS đọc yêu cầu

- HS làm bài

- Chia sẻ với bạn cách so sánh của mình. 

2+ 6 < 9    8 – 8 = 0      6+ 3 >8

7 – 3 > 3   5 + 4 < 10    10 - 5< 6
- HS quan sát hình

- HS làm bài theo yêu cầu

- HS nhận xét bạn

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện

- HS làm bài 

- HS nêu bài làm của mình

- HS thảo luận

- Đại diện một số nhóm trình bày

- HS nhận xét

- HS làm bài vào vở.


Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Tiết 3: Tự nhiên và xã hội

CÂY XUNG QUANH EM (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
    * Về nhận thức khoa học:
- Nêu được tên một số cây và bộ phận bên ngoài của cây.
    * Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:
Đặt được các câu hỏi đơn giản để tìm hiểu một số đặc điểm bên ngoài của cây xung quanh. 
    * Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
Phân biệt được một số cây theo nhu cầu sử dụng của con người (cây bóng mát, cây ăn quả, cây hoa , ... )

- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về các đặc điểm của cây xanh.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHU YẾU
TIẾT 1

                                                Nhận biết một số cây
Soạn dạy theo SGV Tự nhiên xã hội (Trang 96)
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Thứ tư ngày 24   tháng 12 năm 2024

Sáng :                                             Tiết 1+ 2: Học vần
BÀI 84: ong - oc (TIẾT 1+2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết các vần ong, oc; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ong, oc.
· Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ong, vần oc.
· Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Đi học.
· Viết đúng các vần ong, oc, các tiếng bóng, sóc (trên bảng con).

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
-Bộ đồ dùng tiếng việt, vở bài tập Tiếng việt
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang 226)
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Tiết 3: Toán
LUYỆN TẬP CHUNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Ôn tập tổng hợp về tính cộng, trừ trong phạm vi 10.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển các NL toán học:NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
-VBT Toán
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHU YẾU
Soạn dạy theo SGV Toán (Trang 103)
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Tiết 4: Toán tăng
Ôn luyện tuần 15: Luyện tập – T3
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

* Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10

- Nhận biết số thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10

- Củng cố kĩ năng tính cộng, trừ trong phạm vi 10

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Phát triển năng lực toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 3

	C. Vận dụng, phát triển.
1. KTBC.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài 11.

- Gv nêu yêu cầu bài tập

- Gv cho hs tìm các số phù hợp cho mỗi ô trống để tìm số ngôi sao còn thiếu.
- Gv cho hs đổi vở cho nhau và nói về tình huống đã cho và phép tính tương ứng.
- Cho hs chia sẻ trước lớp.

* Bài 12.

- GV nêu yêu cầu.

- HS thực hiện phép tính và tô màu thích hợp vào vở.

 - Gv nhận xét

* Bài 13.

 a) HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng.

- HS chia sẻ trước lớp.

- VD: trên cây có 10 quả táo, hái đi 5 quả táo. Trên cây còn mấy quả táo?

Thực hiện phép tính trừ 10 – 5 = 5.

 b)  Hướng dẫn tương tự phần a.

* Bài 14. Viết số thích hợp vào ô trống:

 - GV nêu yêu cầu

- Gv cho HS quan sát hình vẽ

- Gv hướng dẫn hs làm bài

- Gv quan sát, nhận xét

* Bài 15. Nối:

 - GV nêu yêu cầu

- Gv cho HS quan sát hình vẽ

- Gv hướng dẫn hs làm bài

- Gv quan sát, nhận xét

3. Củng cố- dặn dò.

- Nhận xét tiết học

- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	- Hs lắng nghe yêu cầu.

- Hs làm bài vào vở bài tập

- Hs đổi vở và nêu tình huống
- Hs chia sẻ trước lớp.

- HS nhắc lại yêu cầu.

- HS thực hiện

- HS thực hiện

- HS làm bài 

- HS nêu bài làm của mình

- HS nhắc lại yêu cầu

- HS quan sát hình, suy nghĩ tìm số thích hợp.

- HS nhắc lại yêu cầu

- HS quan sát, tìm quy luật của bài.

- HS nối và giải thích cách làm.

- HS đổi vở nhận xét bạn.




Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………
Chiều:                                          Tiết 2+ 3: Đạo đức

BÀI 8.  EM VỚI ÔNG BÀ CHA MẸ (Tiết 1+ 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Học xong bài này, HS cần đạt được các yêu cầu sau: 
-Nhận biết được biếu hiện của sự quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ. 
-Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ bằng những hành vi phù hợp với lứa tuổi. 
-Lễ phép, vâng lời và hiếu thảo với ông bà, cha mẹ
* Tích hợp QCN: Liên hệ - Bổn phận trẻ em đối với gia đình.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Đạo đức (Trang 67)
* Bổ sung: Tích hợp QCN: Liên hệ - Bổn phận trẻ em đối với gia đình sau HĐ 2
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………
Thứ năm ngày  26  tháng 12  năm 2024
Chiều:                                             Tiết 1+ 2: Học vần
BÀI 85: ông - ôc (tiết 1+2)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-Nhận biết các vần ông, ôc; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ông, ôc.
-Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ông, vần ôc.
-Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Quạ và công.
-Viết đúng các vần ông, ôc, các tiếng (dòng) sông, gốc (đa) (trên bảng con).

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
-Bộ đồ dùng tiếng việt, vở bài tập Tiếng việt
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang 227)
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Tiết 3: Tiếng việt tăng 
Ôn vần ong - oc
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS đọc trôi chảy bài 84 và đọc, viết được một số tiếng và từ có chứa vần ong, oc
- Rèn kỹ năng đọc trơn, viết chữ đúng mẫu đều, đẹp, đảm bảo tốc độ.

- HS có ý thức tự giác học tập tốt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
A. Kiểm tra bài cũ
- HS đọc trên bảng các tiếng chứa vần đã học

- Đọc, phân tích các tiếng trên
- Nhận xét; đánh giá

B. Bài mới

	1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu nội dung bài học

 2. Luyện đọc SGK
- Đọc SGK bài 84

- HS nghe để nhận xét.

3.Luyện đọc từ ngoài bài 
- GV đưa: vòng tròn, hi vọng, cá lóc, tập đọc, óng ả, học tốt

-GV cho HS luyện đọc thầm trong 5 phút bài trên bảng

-YC HS gạch chân các tiếng có vần ong, oc

- Cho HS luyện đọc các tiếng có vần ong, oc

- Tìm tiếng có chứa vần ong, oc. yêu cầu HS luyện đọc.
4. Luyện viết

- GV đọc cho HS viết từ : vòng tròn, hi vọng, cá lóc, tập đọc, óng ả, học tốt

- Nhận xét.
	- HS đọc cá nhân, đồng thanh kết hợp đánh vần, phân tích.

- HS đọc thầm.

-HS luyện đọc thầm

- HS lên bảng gạch chân các tiếng

- HS đọc cá nhân; đồng thanh kết hợp đánh vần; phân tích.

- HS tìm và đọc đồng thanh.

- HS nghe viết bài vào vở.

- HS nghe để rút kinh nghiệm.


C.Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét chung giờ học.
                                    - Chuẩn bị bài sau.
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Thứ sáu ngày 27  tháng 12năm 2024

Sáng:                                             Tiết 1: Tập viết

TẬP VIẾT (SAU BÀI 84+85)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Viết đúng ong, oc, ông, ôc, bóng, sóc, dòng sông, gốc đa - chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· Máy tính, học liệu điện tử

· Vở Luyện viết
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU:
Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang 229
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Tiết 2: Tiếng việt tăng

Ôn vần ông - ôc 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- HS đọc trôi chảy bài 85 .Ôn luyện cách đọc viết được một số tiếng và từ có chứa vần ông ,ôc ngoài bài.
- Rèn kĩ năng  đọc trơn, kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

	1. Kiểm tra bài cũ :

- HS đọc bảng các tiếng chứa vần đã học 
- Đọc  phân tích các tiếng trên

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS

2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS đọc bảng

- HS thực hiện yêu cầu

- HS mở SGK

- HS thi đọc

	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV chiếu bảng các từ sau: 

Bông lúa, dòng sông, vót chông, cơn lốc, bộc phá, cốc bia, dân tộc, con công, chăn bông, cổng sắt, lá thông...
- Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.
- GV cho HS luyện đọc câu:

Mùa thu mát mẻ bên ờ sông một con rùa đang cố sức tập chạy. Con Thỏ rủ rùa thi. Rùa biết mình chậm nó cố hết sức. Thỏ chủ quan Thỏ thua Rùa.

- HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp

	HĐ3: Luyện Viết:

GV hướng dẫn kĩ thuật nối các tiếng có vần ông – ôc.
Lưu ý khoảng cách trình bày

*Lư​u ý: Tư​ thế viết, cách để vở, điểm  đặt bút , cách rê bút, lia bút, nét nối 

Đọc cho HS viết các từ và câu ứng dụng

- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	HS quan sát

- HS viết bài vào vở

HS nêu

   


Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Tiết 3: Sinh hoạt
SINH HOẠT SAO
CẢM XÚC CỦA EM TRONG NGÀY HỘI LÀM VIỆC TỐT 

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
Phần 1: Sinh hoạt Sao


-Qua tiết học, HS thấy được ưu điểm đạt được và nhược điểm mắc phải trong tuần 16, từ đó phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm ở tuần 17.

Phần 2:Hoạt động trải nghiệm: 

Sau hoạt động, HS có khả năng: 

- HS có thái độ yêu thương và tinh thần sẻ chia với những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

- Yêu thích hoạt động văn nghệ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định: Hát
	


2. Nội dung sinh hoạt:

- Lớp trưởng điều khiển buổi sinh hoạt: Cho HS hát bài Nhi đồng ca, đọc 5 điều Bác Hồ dạy, hô đáp khẩu hiệu.

- GV yêu cầu các Sao trưởng lên nhận xét về Sao của mình.

- Lớp trưởng nhận xét chung.

- Cho HS phát biểu ý kiến.

- GV nhận xét tình hình của lớp ở tuần 16
+GV tuyên dương những em có kết quả học tập và rèn luyện tốt trong tuần qua:

- GV nêu yêu cầu nhiệm vụ của tuần 17:

+Phát huy những ưu điểm và khắc phục những nhược điểm tuần 16

+Tự giác, tích cực trong học tập

+Tham gia có hiệu quả các phong trào Đội

	3. Cảm xúc của em trong ngày hội làm việc tốt.

- GV tổ chức cho HS chia sẻ cảm xúc của bản thân khi tham gia Ngày hội làm việc tốt theo gợi ý:

- Em và các bạn đã làm gì trong Ngày hội làm việc tốt? 

- Em nghĩ những món quà em dành tặng các bạn nhỏ ở vùng khó khăn có ý nghĩa

như thế nào? 

- Nếu được gặp các bạn nhỏ ở vùng khó khăn em sẽ nói với bạn điều gì? 

- Cảm xúc của em về Ngày hội làm việc tốt?
	- HS lần lượt lên chia sẻ cảm xúc của mình.

- HS trả lời về công việc đã làm.

- HS trả lời

- HS đưa ra các câu làm quen động viên các bạn nhỏ ở vùng khó khăn của mình.

- HS chia sẻ cảm xúc.


4. Cho HS sinh hoạt văn nghệ: GV tổ chức cho HS thi văn nghệ giữa các tổ

5.Củng cố - dặn dò: - GV nhận xét tiết học
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

                                                                          Duyệt ngày……..tháng….. năm 2024

                                                     Phó hiệu trưởng

                                                        Nguyễn Thị Hằng

